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I. Mục tiêu
1. Phát triển thể chất
1.1. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
*MT 23: Trẻ biết và  không làm một số việc có thể gây nguy hiểm.
 - Nhận ra các hành vi, nguy hiểm mất an toàn (không leo trèo lan can, cửa sổ, trèo cành cây, xô đẩy nhau trong lớp, cầu thang....). Thực hiện hành vi an toàn trong sinh hoạt hằng ngày (sử dụng đồ dùng đúng cách, ăn uống không chạy nhảy, nô đùa nói chuyện….). Biết chờ đến lượt, không xô đẩy nhau, ném, tranh giành đồ dùng, đồ chơi ….
* MT 27: Trẻ biết nhận ra hút thuốc lá là có hại cho sức khoẻ không lại gần người đang hút thuốc lá.  Nhận biết thuốc lá có hại cho sức khỏe con người. Tránh và không đến gần người đang hút thuốc lá.
- MT 29: Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn. Luyện tập kỹ năng rửa tay bằng xà phòng. Thường xuyên tự rửa tay bằng xà phòng.
- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người
1.2.Phát triển vận động
*MT 1:Thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp. 
- Trẻ thực hiện đúng thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
-Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
- Tay: 
+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân. 
+ Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.
- Lưng, bụng, lườn:
+ Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái.
+ Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái.  
+ Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái
- Chân:
+ Đưa ra hía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau; 
+ Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang; nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau
* MT3: Trẻ biết bật, nhảy bằng hai chân tiếp xúc đất thăng bằng hoặc loạng choạng.
- Bật qua vật cản 20-25cm.
* MT4: Trẻ có khả năng phối hợp các giác quan, chân, tay thực hiện các trò chơi vận động
- Trò chơi vận động: Cáo và chim sẻ. Thỏ về chuồng. Chuyển bóng. Mèo và chim sẻ
* MT 6: Trẻ biết phối hợp tay mắt trong vận động ném xa, trúng đích  theo yêu cầu
- Ném và bắt bóng bằng hai tay khoảng cách xa 4m thỉnh thoảng có ôm bóng vào ngực.
* MT 9: Trẻ biết đi, đập và bắt được bóng nảy 4-5 lần liên tiếp
- Đi và đập bóng.
* MT 16: Trẻ biết phối hợp tay mắt ném trúng đích theo yêu cầu
- Ném trúng đích thẳng đứng
2. Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
*MT 40: Trẻ thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc. 
-  Biết cây cối và con vật cần được chăm sóc để sống và phát triển.
-  Một số việc chăm sóc đơn giản cho cây, con vật quen thuộc (tưới nước, lau lá, cho ăn, vệ sinh chuồng…).
-Thể hiện sự hứng thú yêu thích như  chăm sóc các con vật: cho ăn, chơi đùa, vuốt ve, âu yếm.....
*MT 46: Trẻ biết sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.
-  Chủ động giúp đỡ khi nhìn thấy bạn hoặc người khác cần sự trợ giúp. Sẵn sàng, nhiệt tình giúp đỡ mọi người.
- MT 49: Trẻ biết yêu thương, tôn trọng, an toàn vui vẻ, hạnh phúc, được đối xử công bằng. Bước đầu hình thành nhận biết được quyền, nghĩa vụ và biết tôn trọng quyền của người khác. Thể hiện tình cảm yêu thương, quan tâm, chia sẻ với bạn bè, thầy cô và những người xung quanh.
- Cảm nhận được môi trường lớp học, trường học là nơi an toàn, vui vẻ và hạnh phúc
- Bước đầu nhận biết được quyền lợi (được vui chơi, học tập, được chăm sóc…) và nghĩa vụ (biết giữ gìn đồ dùng, tôn trọng người khác, thực hiện nội quy lớp)..
- Có thái độ biết tôn trọng quyền của bạn bè (quyền được chơi, được học, được bày tỏ ý kiến…), không làm ảnh hưởng hay xâm phạm đến bạn.
*MT 51: Trẻ biết chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớp
- Hiểu được hoạt động nhóm hay tập thể cần có sự phân công công việc để hoàn thành nhiệm vụ chung.
- Biết lắng nghe và thực hiện sự phân công của người khác không né tránh đùn đẩy.
- Vui vẻ hợp tác với bạn bè thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành phần việc của mình để góp phần vào kết quả chung.
- Tự tin, cởi mở khi bắt chuyện với bạn bè và người lớn thân quen.  Thể hiện thái độ than thiện trong giao tiếp.
*MT 56: Nhận ra được các hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày.
- Lao động, chăm sóc vườn trường, góc thiên nhiên.
- Xem tranh ảnh, trò chuyện về việc giữ gìn nguồn nước sạch, tiết kiệm nguồn nước sạch.
3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
*MT 69:Trẻ biết nghe và hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi mầm non.
- Lắng nghe và hiểu nội dung câu chuyện, thơ, bài đồng dao ca dao. 
- Thể hiện được cảm xúc phù hợp của mình khi nghe bài thơ, câu chuyện....
- Rút ra bài học đơn giản từ câu chuyện, thơ, ca dao, đồng dao và liên hệ đến bản thân, cuộc sống hằng ngày.
+ Hoạt động học:
- Thơ:  Gà mẹ đếm con. Đom đóm. Nàng tiên Ốc.
-Truyện: Chú dê đen
*MT 81: Sử dụng lời nói, hành vi lịch sự trong giao tiếp, không nói tục chửi bậy.
- Sử dụng các câu, từ lễ phép, lịch sự khi giao tiếp (chào, cảm ơn, xin lỗi, làm ơn…
- Lắng nghe khi người khác nói, không ngắt lời, không nói leo.
- Có thái độ thân thiện, hoà nhã khi giao tiếp chào hỏi, thưa gửi người lớn và thân thiện với bạn bè.
- Không nói tục chửi bậy với bạn, người xung quanh. Hoạt động học, hoạt động hàng ngày.
*MT 83: Trẻ nhận ra và đọc được những chữ đã biết trong môi trường xung quanh.
- Nhận ra chữ cái trong tên mình, cô giáo, các bạn, các biển hiệu, ký hiệu trong lớp học.
- Thường xuyên chơi ở góc sách.
- Hay hỏi về chữ hoặc đề nghị người khác đọc cho nghe hoặc tự đọc.
- Chọn sách để “đọc” và xem.
*MT 93: Trẻ biết “viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
- Trẻ thực hiện viết đúng theo quy tắc Tiếng Việt: viết từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.
- Hoạt động học: + Tập tô: b, d, đ
*MT 94: : Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt. Biết đọc phát âm theo khả năng một số chữ cái bằng Tiếng Anh. Nhận dạng được ít nhất 20 chữ cái và phát âm đúngcác chữ cái đã nhận biết.
- Phân biệt được hình dạng các chữ cái giống và khác nhau và trong các trò chơi. 
- Đọc, phát âm theo khả năng một số chữ cái bằng Tiếng Anh
- Hoạt động học: Làm quen chữ cái : B, d, đ
*MT 97:  Trẻ biết 1 số từ tiếng Anh đơn giản. Biết chào hỏi, tạm biệt bằng tiếng Anh đơn giản
- Nói được 1 số từ, câu đơn giản tiếng Anh theo chủ đề.
- Hát và vận động cùng cô các bài hát tiếng anh đơn giản.
4. Lĩnh vực phát triển nhận thức
* MT 104: Trẻ nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10.Đếm số thứ tự theo khả năng bằng Tiếng Anh
- Đếm và nói đúng số lượng trọng vi 10. Biết số 10 và nói đặc điểm của số 10.Có thể đếm trên đối tượng theo khả năng bằng Tiếng Anh và nhận diện đọc các số bằng Tiếng Anh.
- Chọn thẻ chữ số tương ứng (hoặc viết) với số lượng đã đếm được.
- Hoạt động học: - §Õm ®Õn 7, nhËn biÕt tạo nhóm cã sè l­îng 7. Nhận biết số 7.
*MT 108: Trẻ xác định được vị trí (trong, ngoài, trên, dưới, trước sau, phải trái) của một vật so với vật khác.
- Nói được các vị trí cơ bản trong không gian: trên, dưới, trước, sau, trái, phải, giữa, gần, xa. của một vật so với vật khác trong không gian.
- Xác định vị trí của một vật dựa vào vật chuẩn (ví dụ: “Quả bóng ở trên bàn”, “Ghế ở trước bàn, Đặt con búp bê lên trên giá đồ chơi, đặt quả bóng ở bên phải của búp bê).
- Bước đầu biết so sánh vị trí các vật theo quan hệ không gian.
- Hoạt động học: Xác định phía phải, phía trái của bạn khác có sự định hướng
*MT 116: Trẻ biết gọi tên nhóm, cây cối, con vật theo đặc điểm chung.
- Trẻ phân biệt được nhóm (cây cối, con vật) theo một dấu hiệu chung nào đó và nói tên nhóm đó.
-  Hoạt động học: Tìm hiểu: Một số động vật sống trong rừng: Voi, hổ, sư tử, khỉ.
- Làm quen với các con vật sống dưới nước. Con cá, con tôm, con cua, con ốc.
- Tìm hiểu: Vòng đời phát triển của con bướm
* MT 119: Trẻ có một số kỹ năng làm việc nhóm, sáng tạo,  thuyết trình tự tin khi tiếp cận làm quen với 1 số phương pháp học tập tiến tiến hiện đại: Steam...
-  Tham gia các hoạt động giáo dục tổ chức theo phương pháp giáo dục Steam 5E hoặc EDP phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp, địa phương theo các chủ đề trong năm học.
- Hoạt động học: Khám phá con vật nuôi trong gia đình (Quy trình 5E)
5.Lĩnh vực Phát triển thẩm mỹ
*MT 126: Trẻ thể hiên được cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc.
- Vận động nhịp  nhàng  theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sức thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc.
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu.
- Thể hiện nét mặt lời bài hát và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
- Hoạt động học:  Hát + VĐ: Đàn gà trong sân. Nghe hát: Năm chú vịt con. TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.
-  Hát & vận động: Cá vàng bơi. Nghe hát: Cá tôm cua đua tài. Chơi: Tai ai tinh
- Hát và vận động: Con chuồn chuồn. Nghe hát: Em như chim bồ câu trắng. Chơi: Tai ai tinh
*MT 129: Trẻ cắt theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản. Biết cách cầm kéo cắt theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản. Đường cắt thường xuyên lượn theo nét và hầu như không bị rách
- Hoạt động học: Cắt dán động vật sống trong rừng
*MT 130:Trẻ dán được các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn.
- Tự làm không phải nhờ người khác giúp đỡ: Bôi hồ đều. Các chi tiết không chồng lên nhau.
- Dán các hình vào đúng vị trí cho trước phẳng phiu.
- Hoạt động học: Cắt dán động vật sống trong rừng
*MT 133: Trẻ nêu được ý tưởng trong sản phẩm tạo hình của mình. Đặt tên cho sản phẩm
- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, đường nét và bố cục.
- Hoạt động học: Vẽ con vịt. Vẽ con cua. 
II. Yêu cầu, chuẩn bị
1. Yêu cầu (kiến thức, kỹ năng, thái độ)
 1.1: Kiến thức
- Trẻ biết so sánh, quan sát nhận xét sự giống và khác nhau giữa 2 con vật. Trẻ phân nhóm con vật theo dấu hiệu đặc trưng.
 - Biết mối quan hệ giữa cấu tạo của con vật với môi trường sống, vận động hoặc cách kiếm mồi.                                                                                                                                                                              
- Trẻ biết tên gọi, cấu tạo của một số con vật sống trong rừng.
- Trẻ biết gọi tên, đặc điểm cấu tạo, lợi ích của 1 số động vật sống dưới nước
- Trẻ biết đặc điểm nổi bật về cấu tạo, vận động, thói quen của một số con vật, nơi sống: tổ, hang....
- Trẻ biết mối quan hệ giữa cấu tạo của con vật với môi trường sống, với vận động cách kiếm ăn.
- Trẻ biết ích lợi của một số con vật sống trong rừng đối với đời sống con người (nguồn thuốc chữa bệnh, giúp việc, giải trí...). Trẻ biết nguy cơ săn bắn tuyệt chủng của một số loài vật quý hiếm.
- Trẻ biết gọi tên, đặc điểm cấu tạo, lợi ích của 1 số động vật sống dưới nước
 - Trẻ biết có nhiều loại động vật sống dưới nước, biết tên 1 số loại cá và kể được 1 số bộ phận chính bên ngoài của cá
 - Trẻ biết ích lợi của động vật sống dưới nước, biết quan sát so sánh những đặc điểm giống và khác nhau giữa các con vật sống dưới nước. Trẻ biết vì sao phải bảo vệ môi trường sống cho động vật sống dưới nước
- Trẻ biết gọi tên, đặc điểm cấu tạo, lợi ích của 1 số loại côn trùng - chim
- Trẻ biết có nhiều loại côn trùng, có loại côn trùng có ích, có loại côn trùng có hại
- Trẻ biết tên 1 số loại chim quen thuộc và kể được 1 số bộ phận chính bên ngoài của chim, biết ích lợi, tác hại của 1 số loài côn trùng
 - Trẻ biết ích lợi của các loài chim đối với đời sống con người.
 - Trẻ biết quan sát so sánh những đặc điểm giống và khác nhau giữa các côn trùng, giữa các loài chim
 - Trẻ biết vì sao phải bảo vệ môi trường sống cho các loài chim, các loài côn trùng có ích. 
 - Biết vì sao phải tiêu diệt những loài côn trùng có hại
Trẻ biết tham gia các hoạt động trong ngày, biết chơi các trò chơi và hiểu đó là quyền trẻ được tham gia, được chơi các trò chơi yêu thích. Trẻ thường xuyên được giao tiếp, thể hiện mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ và trẻ với cô , với những người xung quanh
- Trẻ trật tự khi tham gia các hoạt động, các góc chơi, đoàn kết, hợp tác và tôn trọng bạn  khi học, khi chơi và cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định đó là bổn phận trách nhiệm của trẻ trong  khi học, khi chơi.
1.2: Kỹ năng
 - Rèn kỹ năng tô đúng nét chấm mờ chữ b, d, đ
- Rèn kỹ năng giao tiếp cho trẻ, phân nhóm các con vật
- Rèn kỹ năng phân biệt sự giống nhau, khác nhau của một số con vật.
- Rèn kỹ năng phân nhóm các con vật theo dấu hiệu đặc trưng về cấu tạo, sinh sản, thức ăn, nơi sống và tìm dấu hiệu riêng.
- Rèn trẻ 1 số kỹ năng về nhận biết phân biệt các loại chim và côn trùng
- Phát triển óc quan sát và tính ham hiểu biết.
- Trẻ biết giữ an toàn đối với con vật sống trong rừng( Đi thăm quan..)
- Sử dụng kĩ năng cắt dán khéo léo để cắt dán động vật sống trong rừng và gọi được tên.
- Sử dụng ngôn ngữ, cử chỉ, điệu bộ khi nói các câu thoại của truyện.
- Rèn cho trẻ một số kỹ năng hát, múa, đọc thơ, toán…Rèn kỹ năng sống cho trẻ: Trẻ không còn nói ngọng
- Rèn luyện cơ thể, phối hợp chân tay nhịp nhàng  khi vận động...
- Rèn kỹ năng vẽ, tô màu cắt dán cho trẻ khi học tạo hình về các con vật
- Rèn kỹ năng xã hội, làm việc nhóm, phân vai trong góc chơi, kỹ năng quan sát, ghi nhớ…
- Rèn cho trẻ biết chơi trò chơi theo các góc chơi: Trẻ biết xếp khối gỗ, láp ghép…để tạo thành các ngôi nhà, các con vật... trẻ biết đóng vai mua bán các con vật... Rèn cho trẻ kỹ năng khéo léo, nhanh nhẹn của các giác quan: Tay chân, mắt, mũi
- Rèn kĩ năng quan sát ghi nhớ của trẻ khi trò chuyện về các con vật, cũng như những hoạt động của trẻ khi tham gia các hoạt động 
- Rèn cho trẻ  biết chơi trò chơi theo các góc chơi: Trẻ biết xếp khối gỗ… để tạo thành một ngôi trường, trẻ biết đóng vai cô giáo  học sinh, đóng vai bố mẹ để đón và đưa các con và đưa các con đi mua sắm những đồ dùng trong học tâp, trẻ biết đóng vai người bán hàng niềm nở chào mời khách, biết giá tiền của sản phẩm mình bán...
1.3: Thái độ
- Trẻ yêu quý con vật nuôi, mong muốn bảo vệ con vật nuôi.Trẻ biết chăm sóc, cho con vật nuôi ăn.
- Trẻ có thái độ bảo vệ môi trường, bảo vệ những con vật quý hiếm.
- Yêu thích tham gia mọi hoạt động cùng cô và các bạn.
 - Giáo dục trẻ biết bảo vệ các loài chim, bảo vệ các loài côn trùng có ích, tiêu diệt côn trùng có hại
 - Giáo dục trẻ biết giữ gìn bảo vệ môi trường.
- Gd trẻ khi chơi hoạt động góc trẻ không tranh giành đồ chơi với các bạn, biết thu dọn đồ chơi vào góc chơi khi hét giờ chơi
- Gd đoàn kết khi chơi, biết bảo vệ bạn, biết xin lỗi cảm ơn trong các trường hợp, thực hiện tốt nội quy: Đi học đúng giờ
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. Đoàn kết vui vẻ cùng các bạn và hợp tác cùng cô khi tham gia vào các hoạt động, đoàn kết, hợp tác và tôn trọng bạn  khi học, khi chơi và cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định đó là bổn phận trách nhiệm của trẻ trong  khi học, khi chơi.
2. Chuẩn bị
a. Đồ dùng, đồ chơi của trẻ
- Tìm, sưu tầm những tranh ảnh về chủ đề  "Những con vật đáng yêu". Trẻ cùng cô chuẩn bị sắp xếp đồ dùng đồ chơi, tranh ảnh, sách báo, lô tô ở các góc
+ Tranh ảnh để trang trí góc xây dựng, góc phân vai, góc thiên nhiên, góc âm nhạc
+ Chuẩn bị đồ chơi phù hợp với các góc gạch, cổng, khối gỗ, các loại con vật, các loại đồ chơi ngoài trời cho góc xây dựng, búp bê, xoong nồi…cho góc phân vai, bình tưới cây, cuốc, xẻng cho góc thiên nhiên, xắc xô, thanh gõ, đàn, trống cho góc âm nhạc
b. Đồ dùng của cô
- Cô chuẩn bị phấn cho tiết thể dục và dạo chơi ngoài trời, tranh ảnh về các con vật cho tiết khám phá khoa học, đồ dùng toán…Tạo hình bút sáp, giấy màu, giấy A4 cho tiết tạo hình, băng đĩa, tranh truyện  cho tiết thơ, kể truyện, đất nặn, đĩa trong tiết tạo hình
c. Trang trí lớp: Gồm 4 nhánh :
- Nhánh 1: Một số động vật nuôi trong gia đình. Tên chủ đề - nhánh.
+ Tranh ảnh các con vật: chó, mèo, gà, vịt, lợn, trâu, bò…Mô hình, thú nhồi bông động vật (nếu có).
Thẻ chữ: tên con vật. Giấy màu, xốp EVA, bìa cứng để làm con vật trang trí.
+ Góc trưng bày sản phẩm tạo hình của trẻ.
- Nhánh 2: Một số động vật sống trong rừng. Tên chủ đề - nhánh.
+ Tranh ảnh các con vật: voi, hổ, sư tử, khỉ, nai, gấu, hươu…Mô hình, thú nhồi bông động vật rừng (nếu có).
+ Thẻ chữ: tên con vật, đặc điểm, thức ăn, nơi sống. Tranh môi trường rừng: cây xanh, núi, hang động.
Giấy màu, xốp, bìa cứng để tạo hình con. Góc trưng bày sản phẩm tạo hình của trẻ.
-  Nhánh 3: Một số động vật sống dưới nước.
+ Tranh ảnh các con vật: cá, tôm, cua, mực, bạch tuộc, cá heo…. Bảng tên chủ đề - nhánh.
+ Mô hình, đồ chơi động vật dưới nước (nếu có). Thẻ chữ: tên con vật, đặc điểm, môi trường sống.
+ Phông nền biển: sóng nước, rong rêu, san hô. Giấy màu, xốp, bìa cứng để tạo hình trang trí.
+ Sản phẩm của trẻ.
- Nhánh 4: Côn trùng và chim
+ Tranh ảnh các con côn trùng. Bảng tên chủ đề – nhánh.
Tranh ảnh côn trùng: bướm, ong, kiến, chuồn chuồn… Tranh ảnh chim: chim sẻ, chim bồ câu, chim công, chim én… 
+ Mô hình, đồ chơi côn trùng và chim (nếu có). Thẻ chữ: tên, đặc điểm, ích lợi, nơi sống. Phông nền thiên nhiên: cây xanh, hoa, 
bầu trời. Giấy màu, xốp, bìa cứng để tạo hình.
+ Sản phẩm của trẻ.
III. Kế hoạch giáo dục tuần
	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ 29/12/2025 đến 02/01/2026)
	Tuần 2
(Từ 05/01đến 09/01/2026)
	Tuần 3
Từ 12/01đến 16/01/2026
	Tuần 4
Từ 19/01đến 23/01/2026
	Lưu ý

	Chủ đề
	Một số động vật nuôi trong gia đình
	Một số động vật sống trong rừng.
	Một số động vật sống dưới nước
	Côn trùng và chim
	

	Đón trẻ
Trò chuyện

	- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp, trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định. Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện cùng cô về , một số con vật nuôi trong gia đình. Cô trò truyện cùng trẻ khuyến khích trẻ chia sẻ về cảm giác  khi được quan tâm và bảo vệ, yêu thương, học tập và vui chơi giúp trẻ nhận thức đươc những điều  mà các em xứng đáng có trong cuộc sống, qua đó giúp trẻ hiểu thêm về quyền của mình.
Trẻ có quyền được tôn trọng,  yêu thương, bảo vệ, học tập, và vui chơi, giúp trẻ nhận thức được những điều mà các em xứng đáng có trong cuộc sống…biết chơi các trò chơi và hiểu đó là quyền trẻ được tham gia học và chơi, được chơi các trò chơi yêu thích, được yêu thương, quyền được phát triển… biết thể hiện cảm xúc của mình qua lời nói, nét mặt và cử chỉ của trẻ
- Trẻ có ý thức khi tham gia các hoạt động, các góc chơi, đoàn kết, hợp tác và tôn trọng bạn  khi học, khi chơi và cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định đó là bổn phận trách nhiệm của trẻ trong  khi học, khi chơi.

	Thể dục sáng
	- Thể dục sáng:
* Khởi động: Tập các động tác khởi động theo nhạc “Chicken dan”
* Trọng động: BTPTC tập kết hợp với bài “Gà trống, mèo con và cún con”
+ Hô hấp: Thổi nơ
+ Tay vai:  Hai tay đưa ngang gập khuỷu tay, hai tay thay nhau quay dọc thân
+ Bụng:  Đứng nghiêng người sang hai bên, đứng đan tay sau lưng - gập người về trước
+ Chân:  Bước khuỵu một chân về phía trước, chân sau thẳng; bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng.
+ Bật: Bật tiến về phía trước, bật khép tách chân
- Tập dân vũ bài Fly
- Hồi tĩnh: Hít thở nhẹ nhàng
- Rèn kĩ năng xếp hàng, cất và lấy dụng cụ thể dục theo hiệu lệnh của cô

	




Hoạt động học
	Thứ 2
	PTVĐ
 VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng.
- BTPTC: Hô hấp, tay,chân, bụng , bật
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
Rèn đội hình, đội ngũ, tư thế đứng và xếp hàng cho trẻ
	PTVĐ
VĐCB: Bật qua vật cản 20-25cm.
- BTPTC: Hô hấp, tay, chân, bụng , bật
-  TCVĐ: Kéo co
Rèn đội hình, đội ngũ, tư thế đứng và xếp hàng cho trẻ
	PTVĐ
VĐCB: Ném và bắt bóng bằng 2 tay từ khoảng cách xa 4m thỉnh thoảng có ôm bóng vào ngực
- BTPTC: Hô hấp, tay,chân, bụng , bật
-  TCVĐ: Nhảy tiếp sức.
Rèn đội hình, đội ngũ, tư thế đứng và xếp hàng cho trẻ
	PTVĐ
VĐCB: Đập và bắt
 bóng bằng hai tay

- BTPTC: Hô hấp, tay,chân, bụng , bật
-  TCVĐ: Mèo và chim sẻ
Rèn đội hình, đội ngũ, tư thế đứng và xếp hàng cho trẻ

	

	
	Thứ 3
	* HĐ1
Giáo dục âm nhạc
- Hát + VĐ: Đàn gà trong sân
+ Nghe hát: Năm chú vịt con.
- TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.
* HĐ2
Tạo hình: Vẽ con vịt.
	* HĐ1
* Tạo hình
- Cắt dán động vật sống trong rừng
+ Hát: Chú khỉ con
+ Trò chơi: Chú nhện con.
* HĐ2
* Làm quen với toán
- §Õm ®Õn 7, nhËn biÕt tạo nhóm cã sè l­îng 7. Nhận biết số 7.
	 * HĐ1
-  Hát & vận động: Cá vàng bơi.
- Nghe hát: Cá tôm cua đua tài
- Chơi: Tai ai tinh
* HĐ2
Tạo hình
- Vẽ con cua


	* HĐ1
- Hát vận động: Con chuồn chuồn
- Nghe hát: Em như chim bồ câu trắng
- Chơi: Tai ai tinh
* HĐ2
* Làm quen với toán
- Xác định phía phải, phía trái của bạn khác có sự định hướng

	

	
	Thứ 4
	Thơ
- Gà mẹ đếm con
	 TruyÖn
- Chú dê đen
	Thơ
- Nàng tiên Ốc.
	- Thơ
- Đom đóm
	

	
	Thứ 5
	LQVCC:  
B,d , đ

	LQVCC:
- Tập tô: b, d, đ

	 LQVCC:
- Trò chơi chữ cái b, d, đ
	 LQVCC  
- Ôn tập các chữ, cái e, ê. B, d, đ. 
	

	
	Thứ 6
	KPKH
- Khám phá con vật nuôi trong gia đình 
(Quy trình 5E)

	KPKH
- Tìm hiểu: Một số động vật sống trong rừng: Voi, hổ, sư tử, khỉ.

	KPKH
- Làm quen với các con vật sống dưới nước. Con cá, con tôm, con cua, con ốc.

	KPKH
- Tìm hiểu: Vòng đời phát triển của con bướm

	

	
Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng 
(T1): Xây trang trại chăn nuôi
( T2) Xây dựng vườn bách thú
(T3): Xây dựng ao cá
 (T4): Xây công viên
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu khác nhau 1 cách phong phú để xây dựng hoàn thiện công trình: Xây trang trại chăn nuôi. Xây dựng vườn bách thú. Xây dựng ao cá. Xây công viên.
- Trẻ biết cùng nhau phân chia công việc đặt tên theo công việc: ai là chú lái xe vận chuyển vật liệu, ai là kiến trúc sư, ai là thợ xây, bố cục cho công trình hài hòa
- Trẻ biết tham gia các hoạt động, biết chơi các trò chơi và hiểu đó là quyền trẻ được tham gia, được chơi các trò chơi yêu thích.
- Trẻ  biết góc chơi, đoàn kết, hợp tác và tôn trọng bạn, khi chơi và cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định đó là bổn phận trách nhiệm của trẻ trong khi chơi.
b) Chuẩn bị
Vật liệu xây dựng: gạch, các loại cây cỏ, hoa, các loại con vật...
+ Hàng rào, cây, các khối lắp ghép...
c) Cách chơi
Cho trẻ nhận vai chơi: 2 chú lái xe chở vật liệu xây dựng 1 bạn làm kiến trúc sư, các bạn khác là chú công nhân xây dựng công trình.
2. Góc phân vai:
(T1): Phân vai: Cửa hàng ăn uống
(T2): Phân vai: : Cửa hàng bách hóa
(T3): Phân vai: Cửa hàng bán các loại động vật
(T4): Phân vai: cửa hàng ăn uống
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ hiểu biết thêm về nghề nghiệp, vai trò xã hội và các mối quan hệ trong cuộc sống hằng ngày.
biết sử dụng lời nói phù hợp vai diễn, tập cách trao đổi, thương lượng với bạn.
- Hình thành thái độ yêu thương, quan tâm, hợp tác, tôn trọng lẫn nhau.
- Thông qua việc hóa trang, bài trí đồ chơi, trẻ phát huy trí tưởng tượng, sáng tạo.
- Trẻ biết lựa chọn vai chơi theo sở thích và thỏa thuận với bạn.
- Trẻ thực hiện được vai trò đã nhận (ví dụ: Chế biến 1 số món ăn, người bán hàng biết mời chào khách mua hàng…) Trẻ sử dụng lời nói, cử chỉ phù hợp với vai chơi.
- Trẻ biết phối hợp, chia sẻ, hợp tác với bạn trong khi chơi và hiểu đó là quyền trẻ được tham gia, được chơi các trò chơi yêu thích.
- Trẻ biết các cách chơi, đoàn kết, hợp tác và tôn trọng bạn, khi chơi và cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định đó là bổn phận trách nhiệm của trẻ trong khi chơi.
b) Chuẩn bị
- Góc Phân vai: Cửa hàng tạp hóa, bán các con vật, ăn uống: Ca cốc, thìa các loại, bánh kẹo các con vật. Bếp ga xoong  nồi....
+ Các loại hàng hóa đồ chơi: rau, củ, quả, hộp sữa, bánh kẹo, quần áo, đồ gia dụng…
+ Ví tiền, giỏ đi chợ.Một số đồ dùng gia đình cần “đi mua” (có thể gợi ý trước cho trẻ).
+ Gạch nhựa, gạch bìa cứng, ống nước nhựa, gỗ đồ chơi, xô, chậu, mũ bảo hộ nhựa, thước đo.
+ Bàn làm quầy tính tiền, ca, cốc, bát, thìa rau  củ quả… Sổ ghi chép, bút, phiếu giao hàng.
+ Giỏ/bao tải nhỏ cho khách mang hàng.Tiền giả để khách trả – người bán thu.
c) Cách chơi
 Trẻ và cô cùng trao đổi: hôm nay chơi chủ đề gì?
Trẻ lựa chọn vai theo ý thích (người bán – người mua…).
- Cửa hàng bán các loại động vật trẻ biết bày hàng và giới thiệu về các loại vật nuôi...
- Một số trẻ đóng vai  đi chợ, mang theo giỏ và tiền. Một số trẻ làm người bán hàng trong siêu thị/cửa hàng.Trẻ chọn mua đồ, hỏi giá, trả tiền, cảm ơn. Người bán giới thiệu sản phẩm, gói hàng, nhận tiền.
Khách đến hỏi mua …Người bán cân, xếp, tính tiền….
- Nhân viên sắp xếp bàn ghế, bày đồ ăn, treo bảng “Cửa hàng ăn uống”.
- Các bạn bàn nhau về công việc ờ của nhóm mình. Một bạn làm chủ cửa hàng phân chia các bạn làm công việc trong nhóm, người đi chợ, người nhặt rau, người pha chế đồ ăn, người nấu. Khách đến ăn …trả tiền. Người bán hàng? Cảm ơn. Dọn dẹp bàn, ghế rửa bát... Cô nhắc trẻ  biết đoàn kết, nhường nhịn, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, không tranh giành đồ chơi của nhau và cô cũng nói cho trẻ hiểu đó là quyền trẻ được tham gia chơi cùng các bạn, được chơi các trò chơi mình yêu thích tuy nhiên các con cũng phải có trách nhiệm và bổn phận đoàn kết giúp đỡ bạn trong khi chơi và giữ gìn đồ chơi.
3. Góc sách truyện:
(T1.T2.T3.T4): Xem tranh về chủ đề. Xem tranh ảnh về các loại động vật
a) Mục đích, yêu cầu
- Giúp trẻ mở rộng vốn từ, biết cách kể lại, diễn đạt ý bằng lời.
- Tạo cho trẻ sự hứng thú, yêu thích sách, biết trân trọng giữ gìn sách.
- Trẻ học được nhiều bài học đạo đức, biết phân biệt điều hay lẽ phải.
- Rèn kỹ năng chú ý, tập trung: khi nghe bạn kể chuyện, khi lật giở và quan sát sách.
- Trẻ biết cách xem sách, truyện (ngồi ngay ngắn, mở từ đầu đến cuối, không làm rách).
- Trẻ có thái độ yêu quý, giữ gìn sách, biết xếp sách gọn gàng sau khi xem.
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động mở rộng: đóng vai nhân vật, kể chuyện sáng tạo, vẽ tranh theo truyện.
b) Chuẩn bị
- Sách truyện tranh, truyện chữ to, nhiều hình ảnh, màu sắc tươi sáng, nội dung phù hợp lứa tuổi.
- Sách tự tạo từ tranh vẽ, ảnh tranh cácloaij động vật.
- Truyện kể theo chủ đề
- Một số tạp chí, báo thiếu nhi hoặc sách ảnh đơn giản.
c) Cách chơi
-  Cô cùng trẻ trao đổi: “Hôm nay chúng ta sẽ đến góc sách để làm gì?”
- Cho trẻ tự chọn sách, truyện mà mình thích.
- Phân công hoặc thỏa thuận: bạn đọc sách, bạn kể truyện, bạn minh họa bằng tranh/rối
4. Gócthiên nhiên:
(T1.T2.T3.T4):Chăm sóc cây cảnh, đóng khuôn cát ướt, chơi vật chìm vật nổi
a) Mục đích, yêu cầu
+Trẻ biết tên một số cây, hoa, quen thuộc.Biết các điều kiện để cây phát triển (đất, nước, ánh sáng) Hiểu lợi ích của cây xanh.Tạo cơ hội cho trẻ gần gũi, khám phá thiên nhiên cây, hoa..
Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, ghi nhớ, diễn đạt. Phát triển sự khéo léo, kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm qua việc chăm sóc cây, Giáo dục trẻ tình yêu thiên nhiên, biết chăm sóc và bảo vệ môi trường
b) Chuẩn bị
- Thùng nước bình tưới khăn lau, rẻ…
c) Cách chơi
-  Cô cùng trẻ trò chuyện về cách chăm sóc cây, cách lau lá cây, nhổ cỏ, cách sới đất…
Tưới nước cho cây bằng bình tưới nhỏ. Lau lá cây bằng khăn ẩm. Nhổ cỏ, nhặt lá khô, xới đất tơi xốp. Chơi thi đua “Cây nào tươi hơn” để khích lệ trẻ.
- Gieo hạt - Quan sát sự phát triển, trẻ gieo hạt đậu, hạt ngô… hạt hoa vào chậu.
Mỗi ngày tưới nước, theo dõi sự nảy mầm. 
Dùng thước đo chiều cao cây, vẽ lại trong “sổ nhật ký cây”.
Khám phá – Trải nghiệm, quan sát hoa, lá bằng kính lúp…
5. Góc kĩ năng sống
(T1.T2.T3.T4):Thực hành kỹ năng tết tóc, chải đầu, cài mở khuy áo, buộc dây giầy…
a) Mục đích, yêu cầu
- Giúp trẻ biết chăm sóc, giữ gìn mái tóc gọn gàng, sạch sẽ.
- Rèn luyện cho trẻ kỹ năng tự phục vụ, biết tự chải tóc, kẹp tóc đơn giản…
- Tạo cho trẻ sự tự tin, khéo léo, tính kiên nhẫn trong sinh hoạt hàng ngày.
- Trẻ biếttham gia các hoạt động, biết chơi các trò chơi và hiểu đó là quyền trẻ được tham gia, được chơi các trò chơi yêu thích.
- Trẻ  biết cách chơi, đoàn kết, hợp tác và tôn trọng bạn, khi chơi và cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định đó là bổn phận trách nhiệm của trẻ trong khi chơi.
b) Chuẩn bị
Bàn chải đánh răng (loại nhựa an toàn, nhiều màu).
Mô hình hàm răng, để tập chải răng.Cốc nhựa, khăn mặt nhỏ.
Quần áo trẻ em, áo có khuy – khóa kéo để tập cài, kéo.
Giày dép loại dán, loại có dây để tập luồn khuy luồn dây, cởi…
Bộ luồn cúc (áo có nhiều khuy để tập cài, tháo).
Dây buộc tóc, kẹp tóc để tập chải tóc, tết tóc, kẹp tóc.
Gương soi nhỏ cho trẻ quan sát khi chải, tết tóc.
Giỏ, khay đựng đồ dùng, giữ gọn gàng.
c) Cách chơi
- Trẻ và cô cùng trao đổi: trẻ chơichải tóc. Tết tóc.Kẹp tóc,trẻ chọn lược, dây buộc, kẹp tóc
Nhìn gương và tự chải tóc cho mình hoặc chải cho búp bê.
Thử buộc tóc, kẹp tóc hoặc tết tóc đơn giản.
 Đánh răng. Rửa mặt, trẻ cầm bàn chải, tập chải trên mô hình hàm răng (theo chiều dọc - ngang - xoay tròn).Tập xúc miệng, rửa mặt bằng khăn theo các bước cô hướng dẫn.
Trẻ tập cài khuy áo, kéo khóa, buộc dây áo cho búp bê hoặc cho chính mình.
Thi đua xem bạn nào cài khuy nhanh và gọn gàng.
Luồn dây giày. Trẻ tập mang dép quai dán, tháo dép và xếp ngay ngắn.
Tập buộc dây giày, luồn dây qua các lỗ giày.Chơi “Ai nhanh – ai khéo” khi buộc dây.
Các tình huống ứng xử. Dùng tranh ảnh hoặc búp bê để tập chào hỏi, biết xin lỗi, cảm ơn.
Trong khi trẻ chơi, cô động viên, khuyến khích trẻ kịp thời giáo dục trẻ đoàn kết, nhường nhịn, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, không tranh giành đồ chơi của nhau. Cô cũng nói cho trẻ hiểu đó là quyền trẻ được tham gia chơi cùng với các bạn, được chơi trò chơi yêu thích. Tuy nhiên, các con cũng phải có trách nhiệm và bổn phận đoàn kết, giúp đỡ nhau.
6. Góc nghệ thuật
(T1.T2.T3.T4): Tạo hình + biểu diễn âm nhạc
Hát các bài hát về  chủ đề động vật, vẽ các con vật, nặn các con vật...
a) Mục đích, yêu cầu
1. Tạo hình (vẽ, tô màu, nặn, xé dán, cắt dán)
- Giúp trẻ thể hiện cảm xúc, ý tưởng qua các sản phẩm tạo hình.Phát triển sự khéo léo của đôi tay, rèn tính tỉ mỉ, kiên nhẫn.Bồi dưỡng khả năng quan sát, trí tưởng tượng và óc sáng tạo.
- Biết tên gọi, công dụng của màu, giấy, đất nặn, kéo, hồ dán…
Yêu thích hoạt động tạo hình, giữ gìn đồ dùng sạch sẽ, biết chia sẻ với bạn.
2. Biểu diễn âm nhạc (hát, múa, vận động, gõ đệm, đóng vai ca sĩ
- Giúp trẻ mạnh dạn, tự tin khi biểu diễn trước nhóm/lớp.Phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc, nhịp điệu, phối hợp vận động.Tạo cơ hội cho trẻ thể hiện năng khiếu, cảm xúc vui tươi qua hát  múa -gõ nhạc cụ.
Kiến thức: Biết tên một số nhạc cụ đơn giản (trống lắc, phách tre, song loan…), nhớ lời một số bài hát quen thuộc.Kỹ năng: Hát đúng giai điệu, vận động theo nhạc, gõ đệm nhịp nhàng.
Góc Tạo hình
b) Chuẩn bị
- Bút sáp, giấy màu, hồ dán kéo. Khăn ướt.Chống lác xắc xô, mũ múa, mõ, phách tre ...
c. Cách chơi
- Trẻ chọn hoạt động mình thích: vẽ, tô màu, nặn, xé – dán, cắt – dán.
- Quan sát mẫu hoặc sáng tạo theo ý tưởng riêng, dùng bút màu, đất nặn, giấy để làm sản phẩm.
Hoàn thành xong, trẻ trưng bày vào “góc triển lãm sản phẩm”.
Làm xong cất đồ vào đúng chỗ. Không vẽ, nặn bậy ra bàn ghế, tường lớp.
- Âm nhạc: Trẻ chọn vai: ca sĩ, diễn viên múa, khán giả.
- Hát bài hát quen thuộc, vận động theo nhạc, múa minh họa. Dùng nhạc cụ gõ đệm: trống lắc, phách tre, song loan…
- Tổ chức biểu diễn nhóm nhỏ, các bạn khác cổ vũ.Hát, múa tự tin, không trêu chọc bạn.
- Nhạc cụ dùng xong phải cất vào kệ.Biết lắng nghe và cổ vũ khi bạn biểu diễn.
7. Góc học tập
(T1.T2.T3.T4): Tìm chữ cái đa học trong lô tô và phân loại.
- Xếp các chữ cái bằng hột hạt. Ghép tranh tương phản, chơi đômino. Phân loại các con vật
a. Mục đích, yêu cầu
- Giúp trẻ làm quen và ghi nhớ chữ cái thông qua nhiều hình thức trò chơi khác nhau.
- Phát triển tư duy quan sát, so sánh, phân loại. Rèn sự khéo léo, kiên trì, trí nhớ và óc sáng tạo.
- Trẻ nhận biết và gọi đúng tên các chữ cái đã học.
- Biết so sánh, ghép đúng chữ cái trong tranh loto, domino.
- Nhận ra điểm giống – khác, tương phản trong tranh.
- Trẻ biếttham gia các hoạt động, biết chơi các trò chơi và hiểu đó là quyền trẻ được tham gia, được chơi các trò chơi yêu thích.
- Trẻ  biết các góc chơi, đoàn kết, hợp tác và tôn trọng bạn, khi chơi và cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định đó là bổn phận trách nhiệm của trẻ trong khi chơi.
b) Chuẩn bị
- Bộ tranh loto có hình ảnh và chữ cái tương ứng.Thẻ chữ cái (nguyên âm, phụ âm, chữ thường, chữ in hoa).Hột hạt, dây, khay nhựa, chữ mẫu, bảng…tranh về các con vật
c. Cách chơi
- Trẻ hoặc nhóm trẻ nhận một bảng loto. 2. Cô/cả nhóm lần lượt rút thẻ có hình hoặc chữ cái. 3. Nếu trên bảng của trẻ có hình/chữ cái trùng, trẻ đặt thẻ lên. 4. Ai phủ kín bảng trước sẽ thắng.
- Trẻ nhận rổ thẻ chữ.
- Nhiệm vụ: xếp vào từng nhóm (ví dụ: nguyên âm – phụ âm, chữ đã học – chữ chưa học).
- Cô có thể tổ chức thi đua giữa các nhóm xem nhóm nào phân loại nhanh và đúng hơn.
- Trẻ chọn một chữ cái mình thích (hoặc theo yêu cầu của cô).
- Dùng hột hạt xếp theo đường nét chữ mẫu. 3. Có thể xếp sáng tạo nhiều màu hạt để làm chữ đẹp hơn.  4. Sau khi hoàn thành, trẻ giới thiệu chữ cái mình vừa xếp.
- Ghép tranh tương phản1. Trẻ tìm nửa tranh có chữ cái ghép đúng với hình minh họa (ví dụ: “A” ghép với “Ảnh con ong”).
-  Sau khi ghép xong, trẻ đọc to chữ cái và tên tranh.
-  Ai ghép được nhiều cặp đúng nhất thì thắng.
Trẻ tôn trọng bạn bè khi thực hành chung, khuyến khích nhau thể hiện sự tôn trọng quyền học tập vui chơi cùng nhau

	




Hoạt động ngoài trời
HĐCCĐ:
	Thứ 2
	HĐCCĐ:  Quan sát luống cây rau cải.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
	HĐCCĐ:
Thí nghiệm:
Tan và không tan trong nước.
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
	HĐCCĐ: 
Thí nghiệm “ Mực vô hình” từ nước chanh.
- Trò chơi VĐ: Bánh xe quay
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
	HĐCCĐ: Quan sát cây hoa huệ tây
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
- Chơi với đồ chơi trên sân trường.
	

	
	Thứ 3
	
	
	
	
	

	
	Thứ 4
	HĐCCĐ: Quan sát bồn hoa hồng.
-TCVĐ: MÌo vµ chim sÎ
Chơi tự chọn:   Chơi với phấn, lá, hột hạt..
	HĐCCĐ: Quan sát thời tiết
-TCVĐ: Về đúng nhà
- Chơi với đồ chơi ngoài trời

	HĐCCĐ: Quan sát cây hoa sống đời.
- Trò chơi vận động: Ô tô và chim sẻ
- Chơi với boling, bóng, vòng, hột hạt…
	HĐCCĐ:- VÏ theo ý thÝch

- TCVĐ: Ô tô vào bến
- Chơi với đồ chơi ngoài trời

	

	
	Thứ 5
	HĐCCĐ: Quan sát cây na
- TCVĐ: Bánh xe quay
 - Chơi với cát, nước
	HĐCCĐ
Quan sát luống rau su hào
· TCVĐ
Bánh xe quay
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
	HĐCCĐ:  Quan sát vườn rau cải
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi với các hình vẽ trên sân trường
	Quan sát bồn hoa hồng
- TCVĐ: gieo hạt nảy mầm.
- Chơi tự chọn:   Chơi với hột hạt, booling , bóng, vòng….
	

	
	Thứ 6
	HĐCCĐ Chơi với dụng cụ chơi ngoài trời.
-TCVĐ chuyền bóng qua đầu, qua chân.
- Chơi tự chọn: Chơi với hột hạt, đồ chơi, phấn, lá.
	HĐCCĐ: 
Thí nghiệm hơ bóng bay trên ngọn lửa.

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.
- Chơi với cát, nước
	HĐCCĐ:
- Thí nghiệm chất liệu thấm và không thấm nước.
- Trò chơi vận động: Thả đỉa ba ba
- Chơi với bóng, phấn
	HĐCCĐ:Quan sát cây hoa giấy
- TCVĐ Cáo ơi ngủ à?
- Chơi tự chọn:   Chơi với phấn, lá, đồ chơi, hột hạt
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Cô chuẩn bị đồ dùng bát, thìa , yếm, bát cơm văng, khăn lau tay cho trẻ ngồi vào bàn ăn.
- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: Mời cô, mời bạn khi vào bữa ăn
- Rèn kĩ năng  rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh nhắc trẻ tiết kiệm nước khi rửa tay
- Cô cho trẻ đi vệ sinh trước và sau ăn, vệ sinh lớp học sau khi ăn xong trẻ biết thể hiện cảm xúc của mình qua nét mặt, lời nói và hành động của mình. Cô nhắc trẻ ăn, không nói chuyện riêng, tự nhặt cơm rơi vào bát đựng cơm rơi và lao tay nhắc trẻ  che miệng khi ho, hắt hơi hứng thú với bữa ăn.  Nhận biết một số thực phẩm thông thường và lợi ích của chúng đối với sức khỏe. Cô giải thích rằng mọi trẻ em đều có quyền được ăn đủ chất để khỏe mạnh. Ví dụ con được ăn cơm, rau, thịt, cá để lớn lên khỏe mạnh, đó là quyền của con khi được đến trường. Trẻ ăn ngon ăn hết xuất, ăn đa dạng các thức ăn
Dạy trẻ về ranh giới cá nhân. Bằng cách. Con có thể nói như con có quyền nói không được chạm vào người  mình. Tạo không gian rộng rãi, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông cho trẻ ngủ. Khuyến khích trẻ tôn trọng giấc ngủ của bạn, không nói chuyện làm ồn. Thể hiện quyền được tôn trọng. biết cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, 

	



Hoạt động chiều
	Thứ 2
	- Ôn VĐ: ném trúng đích thẳng đứng.

- Chơi theo ý thích ở các góc
	- Rèn kĩ năng sống: Mặc cởi quần áo

- Chơi tự chọn theo ý thích.
	- Dạy trẻ kĩ năng sống: Đánh răng

- Chơi tự chọn theo ý thích.
	- Dạy trẻ đọc đồng dao
Bướm bay, bướm lượn
- Chơi theo ý thích ở các góc
	

	
	Thứ 3
	- Dạy trẻ kỹ năng lắng nghe và trả lời câu hỏi của cô.
- Chơi theo ý thích ở các góc
	- Kỹ năng khi ở nhà 1 mình
- Chơi theo ý thích ở các góc
	- Thực hiện nốt sách bé: LQVT 
- Chơi theo ý thích ở các góc
	- Dạy trẻ kỹ năng sống: Không nghịch các vật sắc nhọn
- Chơi theo ý thích ở các góc
	

	
	Thứ 4
	- Học Tiếng Anh


- Chơi theo ý thích ở các góc
	- Dạy trẻ đọc đồng dao: 
Con voi.
- Chơi theo ý thích ở các góc

	- Ôn thơ: Nàng tiên Ốc
- Chơi theo ý thích ở các góc
	- Dạy trẻ  Hoàn thiện nốt vở. Bé làm quen và tập tô chữ cái đ
- Chơi theo ý thích ở các góc
	

	
	Thứ 5
	- Làm xúc xích giấy trang trí lớp, 
- Chơi theo ý thích ở các góc
	- Ôn một số bài thơ đã học
- Chơi theo ý thích ở các góc
	- Dạy kĩ năng sống: Kĩ năng ứng xử khi người lạ cho kẹo, quà bánh
- Chơi theo ý thích ở các góc
	- Giải các câu đố trong chủ đề

- Chơi theo ý thích ở các góc
	

	
	Thứ 6
	- Liên hoan văn nghệ cuối tuần
- Bình xét bé ngoan
- Chơi theo ý thích ở các góc
	- Liên hoan văn nghệ cuối tuần
- Nêu gương bé ngoan.
- Lau dọn vệ sinh lớp.

	- Liên hoan văn nghệ cuối tuần
- Bình xét bé ngoan
- Chơi theo ý thích ở các góc
	- Liªn hoan v¨n nghÖ hát các bài hát về chủ đề
- Nªu g­¬ng bÐ ngoan.
- Chơi theo ý thích ở các góc
	



                                                    


                                                   
